
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 

Số: 414/TM-BVTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày  23  tháng 11  năm 2023 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Gói thầu mua sắm vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm năm 2024 

 

Kính gửi: Các Quý nhà thầu. 

 

  

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi 

tiết việc việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị 

sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị 

xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

Bệnh viện Tâm thần kính mời các quý nhà thầu gửi báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên, Địa chỉ: 

Phố 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. 



 

 

2. Thông tin liên hệ của người tiếp nhận báo giá: DS. Lê Thị Hải, Khoa 

Dược-CLS-DD-CNK, Bệnh viện Tâm thần, Số  điện thoại 0988353624, Email: 

lethihai.tpdbp@gmail.com (trong giờ hành chính để tham khảo thông tin) 

3. Cách tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi bản pdf qua thư điện 

tử. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 23 tháng 11 năm 2023 đến 

trước 17h ngày 03 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên 

sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 

23/11/2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm của Bệnh viện Tâm thần 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Tâm thần . 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 360 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không. 

- Dự kiến thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc việc bàn 

giao nghiệm thu. 

5. Các thông tin khác: Nhà cung cấp cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã cung cấp. 

 Bệnh viện Tâm thần trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Thịnh 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM, HÓA CHẤT NĂM 2024 

 

  I. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 

STT Mã HH Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 V01 Băng dính lụa y tế 5cm x 5m Cuộn 50   

2 V02 Bông thấm nước  Kg 5   

3 V03 Bơm tiêm nhựa 10ml Cái 1.000  

4 V04 Bơm tiêm nhựa 5ml Cái 2.500   

5 V05 Kim lấy thuốc các số Cái 2.000   

6 V06 Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số  Cái 1.000   

7 V07 Dây truyền dịch Bộ  1.500   

8 V08 Găng tay kiểm tra các cỡ Đôi 4.000   

9 V09 Đầu côn vàng Cái 7.000   

10 V10 Ống chống đông EDTA 12 x 75mm Ống 900   

11 V11 Ống chống đông Heparin  12 x 75mm Ống 1.200   

12 V12 Ống nghiệm nhựa không nắp dài 7cm Ống 7.000   

13 V13 Ống nghiệm thủy tinh 1cm x 12cm Ống 900   

14 V14 Ống lưu mẫu huyết thanh 1,5ml nắp bật Ống 200  



 

 

STT Mã HH Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

15 V15 Cồn 90 độ Chai 50   

16 V16 Giấy điện tim 3 cần Cuộn 10   

17 V17 Nước cất vô trùng Lít 20   

18 V18 Giấy in nhiệt  Cuộn  30   

19 V19 Giấy siêu âm đen trắng Cuộn  10  

20 V20 Gel siêu âm Hộp 3  

    Tổng: 20 mặt hàng      

 

 II. DANH MỤC HÓA CHẤT 

 

STT Mã HH Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

  
A. Hóa chất xét nghiệm cho máy sinh hóa bán tự động 

3000 EVOLUTION 
    

1 H01 
Creatinine 

Hộp 3   

2 H02 
Cholesterol 

Hộp 2   

3 H03 
Glucose 

Hộp 2   

4 H04 
GOT 

Hộp 3   



 

 

STT Mã HH Tên hàng hóa mời thầu Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

5 H05 
GPT 

Hộp 3   

6 H06 
Triglycerid 

Hộp 2   

7 H07 
Urea UV 

Hộp 3   

8 H08 
Dung dịch rửa máy 

Hộp 1   

9 H09 Hóa chất kiểm tra mức 1 Ống 2   

10 H10 Hóa chất kiểm tra mức 2 Ống 2   

  
B. Hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học DREW 

D3-PAC    

11 H11 Dung dịch pha loãng, DD rửa máy, DD phá vỡ hồng cầu Bộ 2   

  
C. Hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học Urit-

2900Plus    

12 H12 Dung dịch ly giải hồng cầu Chai 2  

13 H13 Dung dịch pha loãng Thùng 2   

14 H14 Dung dịch rửa máy Can 2   

15 H15 Test nước tiểu Multistix 10SG Hộp 9   

    Tổng: 15 mặt hàng      



 

 

 

 

MẪU BÁO GIÁ 

 

CÔNG TY…………….. 

Địa chỉ: ………………. 

Số ĐKKD: …………… 

Điện thoại:…………….. 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ: Phố 2, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên. 

Công ty chúng tôi kính gửi Quý Bệnh viện báo giá sau: 

 

STT Tên hàng hoá 
Thông số kỹ 

thuật 

Hãng/Nước 

sản xuất 

Quy 

cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VAT) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Mã kê 

khai 

Giá 

kê 

khai 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hàng A          

2 Hàng B          

…           

 CỘNG:          

Bằng chữ: ……………………………………………… ./. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, … bên mua không phải thanh toán bất kỳ một 

chi phí nào thêm. 



 

 

- Chất lượng hàng hoá mới 100%. 

- Hàng hoá bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký. 

- Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất (……. tháng). 

 

 …………, ngày …. tháng ….. năm 2023 

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
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